
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.05.09.0
CÐ ĐTTT

16VT
15/10/1997TuấnHuỳnh Anh03081611141

5.04.06.06.0
CÐ ĐTTT

16VT
16/01/1998TùngĐào Lê Thanh03081611182

7.37.07.010.0
CÐ ĐTTT

16VT
04/01/1998TùngNguyễn Văn03081611203

5.86.04.510.0
CÐ ĐTTT

16VT
16/10/1997AnVõ Văn03081611324

6.06.05.010.0
CÐ ĐTTT

16VT
10/06/1998AnhNguyễn Thế03081611355

5.26.03.010.0
CÐ ĐTTT

16VT
16/01/1998ĐôngTrương Hoa03081611556

6.77.06.08.0
CÐ ĐTTT

16VT
13/09/1998HoàngLê Văn03081611757

7.48.06.58.0
CÐ ĐTTT

16VT
31/07/1998KhangTrần An03081611888

6.17.04.010.0
CÐ ĐTTT

16VT
02/09/1998KhánhTrần Quốc03081611899

5.57.02.510.0
CÐ ĐTTT

16VT
19/09/1997LanhLê Thị030816119010

6.26.05.510.0
CÐ ĐTTT

16VT
15/10/1998LâmVõ Hoàng Thái030816119211

5.97.03.510.0
CÐ ĐTTT

16VT
06/12/1998LinhPhạm Chí030816119612

6.86.07.010.0
CÐ ĐTTT

16VT
04/06/1998TrườngTrần Nhựt030816124713

7.37.07.010.0
CÐ ĐTTT

16VT
13/12/1997TuấNĐỗ Thanh030816124814
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